
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ : THỰC VẬT – TẾT – MÙA XUÂN
Lớp : 5A1

Thời gian thực hiện : Từ ngày 19/01 đến ngày 13/02/2026

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách

Ghi chú về sự điều 
chỉnh

(nếu có)
Rau ngon quả ngọt 1 Từ 19/1-> 23/1/2026 Trịnh Thị Diệu Ái

Cây xanh và hoa 1 Từ 26/1-> 30/1/2026 Phạm Hồng Nhung

Mùa xuân nho nhỏ 1 Từ 2/2-> 6/2/2026 Trịnh Thị Diệu Ái

Bé vui đón Tết 1 Từ 9/2->13/2/2026 Phạm Hồng Nhung

  III. CHUẨN BỊ:
Nhánh “Các loài 

hoa”
Nhánh “Một số loại 

rau, củ, quả”
Nhánh “Lễ hội mùa 

xuân”
Nhánh “Bé vui đón Tết”

Giáo viên - Lên kế hoạch hoạt 
động theo 5 lĩnh vực 
phát triển
- Trang trí sắp xếp các 
góc chơi phù hợp chủ 
đề: “Các loài hoa”

- Lên kế hoạch hoạt 
động theo 5 lĩnh vực 
phát triển
- Trang trí sắp xếp các 
góc chơi phù hợp chủ 
đề: “Một số loại rau, 
củ, quả”

- Lên kế hoạch hoạt động 
theo 5 lĩnh vực phát triển
- Trang trí sắp xếp các góc 
chơi phù hợp chủ đề: “Lễ 
hội mùa xuân”

- Lên kế hoạch hoạt động 
theo 5 lĩnh vực phát triển
- Trang trí sắp xếp các góc 
chơi phù hợp chủ đề: “Bé 
vui đón Tết”
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- Chuẩn bị đồ dùng, 
các nguyên vật liệu 
cho trẻ hoạt động
- Sưu tầm tranh ảnh về 
chủ đề : “Các loài hoa”
- Các bài hát múa, 
truyện thơ về chủ đề : 
“Các loài hoa”
- Tranh thơ chữ to 
“Hoa cúc vàng”

- Chuẩn bị đồ dùng, 
các nguyên vật liệu cho 
trẻ hoạt động
- Sưu tầm tranh ảnh về 
chủ đề: “Một số loại 
rau, củ, quả”
- Các bài hát múa, 
truyện thơ về chủ đề : 
“Một số loại rau, củ, 
quả”
- Tranh thơ chữ to “Vè 
trái cây”

- Chuẩn bị đồ dùng, các 
nguyên vật liệu cho trẻ 
hoạt động
- Sưu tầm tranh ảnh về chủ 
đề: “Lễ hội mùa xuân” 
- Các bài hát múa, truyện 
thơ về chủ đề : “Lễ hội 
mùa xuân”
- Tranh thơ chữ to “Chợ 
Xuân”

- Chuẩn bị đồ dùng, các 
nguyên vật liệu cho trẻ 
hoạt động
- Sưu tầm tranh ảnh về chủ 
đề: “Bé vui đón Tết”
- Các bài hát múa, truyện 
thơ về chủ đề : “Bé vui 
đón Tết”
- Tranh thơ chữ to “Tết 
đang vào nhà”

Nhà 
trường

- Tạo môi trường giáo 
dục xung quanh 
trường, các biểu bảng, 
tuyên truyền về lợi ích 
các loài hoa

- Tạo môi trường giáo 
dục xung quanh 
trường, các biểu bảng, 
tuyên truyền về lợi ích 
các loại rau, củ, quả

- Tạo môi trường giáo dục 
xung quanh trường, các 
biểu bảng, tuyên truyền về 
Lễ hội mùa xuân

- Tạo môi trường giáo dục 
xung quanh trường, các 
biểu bảng, tuyên truyền về 
lợi ích các loài hoa

Phụ 
huynh

- Ủng hộ các loại sách 
báo cũ, tranh ảnh, vỏ 
hộp, truyện tranh về 
chủ đề
- Trò chuyện với trẻ về 
chủ đề

- Ủng hộ các loại sách 
báo cũ, tranh ảnh, vỏ 
hộp, truyện tranh về 
chủ đề
- Trò chuyện với trẻ về 
chủ đề

- Ủng hộ các loại sách báo 
cũ, tranh ảnh, vỏ hộp, 
truyện tranh về chủ đề
- Trò chuyện với trẻ về chủ 
đề

- Ủng hộ các loại sách báo 
cũ, tranh ảnh, vỏ hộp, 
truyện tranh về chủ đề
- Trò chuyện với trẻ về 
chủ đề

Trẻ - Có một số kiến thức 
sơ lược về chủ đề 
thông qua việc xem 

- Có một số kiến thức 
sơ lược về chủ đề 
thông qua việc xem 

- Có một số kiến thức sơ 
lược về chủ đề thông qua 
việc xem tranh ảnh và 
người lớn trò chuyện

- Có một số kiến thức sơ 
lược về chủ đề thông qua 
việc xem tranh ảnh và 
người lớn trò chuyện

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
21:0

2 0
3/0

3/2
026

bởi P
hạm

 T
hị Á

nh ( 
c0

kd3_a
nhpt )

 –
 T

rư
ờng M

ầm
 n

on K
im

 Đ
ồng II

I



tranh ảnh và người lớn 
trò chuyện
- Có tâm thế thoải mái 
khi tham gia học, chơi 
khám phá nội dung 
liên quan đến chủ đề 
nhánh
- Cùng cô tạo môi 
trường lớp học

tranh ảnh và người lớn 
trò chuyện
- Có tâm thế thoải mái 
khi tham gia học, chơi 
khám phá nội dung liên 
quan đến chủ đề nhánh
- Cùng cô tạo môi 
trường lớp học

- Có tâm thế thoải mái khi 
tham gia học, chơi khám 
phá nội dung liên quan đến 
chủ đề nhánh
- Cùng cô tạo môi trường 
lớp học

- Có tâm thế thoải mái khi 
tham gia học, chơi khám 
phá nội dung liên quan đến 
chủ đề nhánh
- Cùng cô tạo môi trường 
lớp học

IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúTT Hoạt 

động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Đón 
trẻ

-Lời khen, lời chê
-TC: Hãy nghe tôi nói
-TH: Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép trong giao tiếp
-TC với trẻ về việc sẵn sàng tham gia và thực hiện nhiệm vụ đến cùng
-TH: Lắng nghe và trao đổi ý kiến với người khác
-Trẻ thể hiện  1 sô sắc thái biểu cảm của lời nói (vui, buồn, sợ hãi)
-Nghe âm thanh các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện 
tượng.
-Trò chuyện: Sự thích ứng phù hợp hoàn cảnh giao tiếp
-Tham gia các hoạt động trong ngày Tết nguyên đán
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Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúTT Hoạt 

động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
-Nghe hát: "Hoa của mẹ"

2
Thể 
dục 
sáng

+Bài 6: - Hô hấp: Ngửi hoa
- Tay: Hai tay ra trước, gập khuỷu tay trước ngực, bước chân lên trước
- Bụng: Đứng cúi người tay chạm ngón chân
- Chân: Ngồi khuỵu đứng lên tay lên cao ra trước.
- Bật: Bật chụm tách chân
+Bài dân vũ: Tuka Tuka

Nhánh 
1

Các 
loài 
hoa

Ngày
19/1/2026

PTTC
Trườn sấp kết 
hợp trèo qua 

ghế TD.

Ngày
20/1/2026

PTNT
Một số loại hoa

Ngày
21/1/2026

PTNN
TCCC: g,y.

Ngày
22/1/2026

PTTM
Gấp hoa Tuy 

lip

Ngày
23/1/2026

PTNN
Truyện: “Sự 

tích hoa 
hồng”

(Tiết 1)

2
Một số 

loại 
rau, củ, 

quả

Ngày
26/1/2026

PTTC
Ném trúng đích 

thẳng đứng.     

Ngày
27/1/2026

PTNT
Quả ngon cho 

bé

Ngày
28/1/2026

PTNT
Gộp tách nhóm 
có 8 đối tượng 
thành 2 nhóm 
bằng các cách 

khác nhau.              

Ngày
29/1/2026

PTNN
LQCC: h,k

Ngày
30/1/2026

PTNN
Truyện: “Trái 

cây trong 
vườn” (Tiết 3)

3

Hoạt 
động 
học

Nhánh 
3

Ngày
2/2/2026

Ngày
3/2/2026

Ngày
4/2/2026

Ngày
5/2/2026

Ngày
6/2/2026
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Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúTT Hoạt 

động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Lễ hội 
mùa 
xuân

PTTC
Bật xa 40-

45cm.

PTNT
Lễ hội mùa 

xuân

PTNN
TCCC: h,k.

 

PTNT
NB nhóm có 9 
đối tượng. NB 

chữ số 9.                                                   

PTTM
VĐ múa “Xúc 

xắc xúc xẻ”

Nhánh 
4

Bé vui 
đón 
Tết

Ngày
9/2/2025
PTNN                                    

Thơ “Cây đào”                       

Ngày
10/2/2025

PTNT                                    
Ngày Tết quê 

em

Ngày
11/2/2025

PTTM                                   
Rèn kĩ năng âm 
nhạc: “Xúc xắc 
xúc xẻ” “Mùa 

xuân ơi”

Ngày
12/2/2025

PTNT                                    
Đo độ dài của 
1 vật bằng các 
đơn vị đo khác 

nhau.  

Ngày
13/2/2025

PTTM
Sử dụng màu 
nước chấm vẽ 
hoa đào, hoa 

mai
 

4

Hoạt 
động 
ngoài 
trời

Nhánh 
1

Bé với 
các loài 

hoa

Ngày
19/1/2026

- TH: Thí 
nghiệm Hoa nở 
trong nước
- TCVĐ: Cá 
sấu lên bờ
- Chơi tự do

Ngày
20/1/2026

-Trò chuyện: 
Cây xanh 
quanh bé
- TCVĐ: Ném 
vòng cổ vịt
- Chơi tự do

Ngày
21/1/2026

-Trò chuyện với 
trẻ về các hoạt 
động thể chất ở 
trường
- TCVĐ:Chui 
qua đường hầm
- Chơi tự do

Ngày
22/1/2026

-Thực hành: 
Cách chăm sóc 
và bảo vệ cây
- TCVĐ: Đi 
trên dây
- Chơi tự do

Ngày
23/1/2026

-TH: Trẻ 
tham gia chơi 
một số hoạt 
động theo 
hình thức cá 
nhân, nhóm
- TCVĐ: 
Trườn sấp kết 
hợp trèo qua 
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Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúTT Hoạt 

động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
ghế dài 1,5m 
x 30cm
- Chơi tự do

Nhánh 
2

Một số 
loại 

rau, củ, 
quả

Ngày
26/1/2026

- Xem video, 
tranh ảnh, trò 
chuyện một số 
đặc điểm nổi 
bật và sự thay 
đổi của môi 
trường tự nhiên 
.          
- TCVĐ:  
Cướp cờ
- Chơi tự do

Ngày
27/1/2026

- Hoa mào gà
- TCVĐ:  
Trồng nụ trồng 
hoa
- Chơi tự do

Ngày
28/1/2026

-  Làm thế nào 
để lên xuống xe 
máy an toàn?
- TCVĐ: Rồng 
rắn lên mây
- Chơi tự do

Ngày
29/1/2026

- TH: Ươm 
trồng cây, sử 
dụng cây xanh, 
tạo cảnh quan 
môi trường ( 
STEAM)
- TCVĐ: ném 
vòng cổ vịt
- Chơi tự do

Ngày
30/1/2026

- đồng dao: 
Bàu bí, lúa 
ngô là cô đạu 
nành
- TCVĐNém 
trúng đích 
thẳng đứng
- Chơi tự do

Nhánh 
3 

Lễ hội 
mùa 
xuân

Ngày
2/2/2026

- Thí nghiệm 
Hoa nở trong 
nước
- TCVĐ:  Chui 
qua đường hầm
-Chơi tự do

Ngày
3/2/2026

-  Hỏi đáp 
nhanh về giao 
thông.
- TCVĐ:Đua 
vịt
 - Chơi tự do

Ngày
4/2/2026

- Trò chuyện: 
Cây xanh quanh 
bé
- TCVĐ:Bật qua 
các chướng ngại 
vật

Ngày
5/2/2026

-  Trò chuyện 
với trẻ về các 
hoạt động thể 
chất ở trường.
- TCVĐ:Cá sấu 
lên bờ

Ngày
6/2/2026

-Trẻ tham gia 
chơi một số 
hoạt động 
theo hình thức 
cá nhân, 
nhóm
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Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúTT Hoạt 

động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
 - Chơi tự do -Chơi tự do - TCVĐ: Bật 

xa 40-45cm  
- Chơi tự do

Nhánh 
4

Bé vui 
đón 
Tết

Ngày
9/2/2026

- Trò chuyện: 
Khi nào cần 
nhờ sự giúp đỡ 
của người khác 
khi cần thiết- 
TCVĐ:"Đi trên 
dây" 
- Chơi tự do

Ngày
10/2/2026

Trò chuyện: 
Lợi ích của cây 
xanh
- TCVĐ: Kéo 
co
- Chơi tự do

Ngày
11/2/2026

- Ươm trồng 
cây, sử dụng cây 
xanh, tạo cảnh 
quan môi trường 
( STEAM)
- TCVĐ:  Rồng 
rắn lên mây
- Chơi tự do

Ngày
12/2/2026

-Thơ: Cây Đào
-Nghe bài hát: 
Mùa xuân ơi
- TCVĐ: Kéo 
cưa lửa xẻ
- Chơi tự do

Ngày
13/2/2025

- Thí nghiệm: 
Pha trộn màu 
nước.
- TCVĐ:Sút 
bóng vào gold 
- Chơi tự do

5
Vệ sinh, ăn, 
ngủ

-Thực hành: Rèn luyện kỹ năng lau mặt.   
-Trò chuyện về món ăn có lợi cho bé.
-TH: Giặt khăn, phơi khan
-Thực hành: Cách sử dụng đồ dùng ăn uống
-TH: Cách đeo khẩu trang đúng cách và khi nào cần đeo khẩu trang
-Trò chuyện: Một số bệnh liên quan đến ăn uống
-Trò chuyện về món ăn có lợi cho bé.
-Trò chuyện về sự cần thiết của các loại rau xanh cần cho cơ thể
-Trò chuyện: Nhận biết một số biểu hiện khi đau, chảy máu hoặc sốt và cách phòng 
tránh đơn giản
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Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúTT Hoạt 

động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
-Sắp, dọn bàn ăn
-Trò chuyện: Không uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường

Nhánh 
1

Bé với 
các loài 

hoa

Ngày
19/1/2026

-TC: Trẻ lắng 
nghe và phản 

hồi bằng nhiều 
cách về các 

thông tin đơn 
giản về bản 

thân trẻ

Ngày
20/1/2026
-TH: Thảo 

luận, chia sẻ ý 
kiến, phối hợp 
cùng bạn trong 
thực hiện các 
hoạt động.(Kỹ 
năng STEAM)

Ngày
21/1/2026
-'Tiết học: 
TCCC: g,y

Ngày
22/1/2026

Trò chuyện: 
Quan tâm, chia 

sẻ, nhường 
nhịn, giúp đỡ 

bạn.

Ngày
23/1/2025
Tiết học: 

Truyện: "Sự 
tích hoa 

hồng" (Tiết 1)

6
Hoạt 
động 
chiều

Nhánh 
2

Một số 
loại 

rau, củ, 
quả

Ngày
26/1/2026

- Trò chuyện: 
Đặc điểm, ích 
lợi một số loại 
hoa mùa xuân

Ngày
27/1/2026

-Quan sát tranh 
ảnh và trò 

chuyện về một 
số cảnh đẹp, di 
tích lịch sử, lễ 
hội của quận 

Lê Chân.

Ngày
28/1/2026

'Trò chuyện: 
Tôn trọng, hợp 
tác, chấp nhận.

Ngày
29/1/2026
-Tiết học: 

LQCC: h,k

Ngày
30/1/2026

TH: Bé biểu 
diễn thành 

thạo và biểu 
cảm 

Nhánh 
3

Ngày
2/2/2026

Ngày
3/2/2026

Ngày
4/2/2026

Ngày
5/2/2026

Ngày
6/2/2026
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Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúTT Hoạt 

động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Lễ hội 
mùa 
xuân

Trò chuyện: 
Ích lợi của cây 

xanh

TH: Đọc biểu 
cảm bài thơ, ca 
dao, đồng dao 

phù hợp độ 
tuổi

Tiết học: TCCC: 
h,k

 Trò chuyện 
với trẻ về việc 
giữ lời hứa và 
thực hiện lời 

hứa với người 
khác

Nghe âm 
thanh các bài 
hát, bản nhạc 

gần gũi và 
ngắm nhìn vẻ 
đẹp nổi bật 
của các sự 
vật, hiện 
tượng.

Nhánh 
4

Bé vui 
đón 
Tết

Ngày
9/2/2026

 Thơ "Cây đào"    
(Tiết 1)

Ngày
10/2/2026 

Tiết học: Ngày 
Tết quê em

Ngày
11/2/2026

Thực hành nhận 
xét tác phẩm 

nghệ thuật, sản 
phẩm tạo hình.

Ngày
12/2/2026

Thực hành: 
Làm đồ chơi 
trang trí cây 
đào, lì xì, rau 

củ, quả.. .

Ngày
13/2/2026

TH: Phân biệt 
phần mở đầu, 
kết thúc của 

sách
- Đóng CĐ: 
“Tết và thực 

vật”                                
- Mở CĐ: 

“Giao thông”

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:
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Tên góc 
chơi

Mục đích - Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị N1 N2 N3 N4

GÓC 
ĐÓNG VAI 

- THỰC 
HÀNH 
CUỘC 
SỐNG

- Bày hàng theo chủng 
loại đẹp, gọn gàng
- Biết khám chữa bệnh 
cho bệnh nhân
- Biết mời khách, thực 
hiện một số kĩ năng 
cuộc sống hàng ngày

- Siêu thị: Bán các loại 
hoa quả, bánh kẹo, 
quần áo...
- Chợ hàng: bán các 
loại mặt hàng tết, các 
nguyên liệu làm bánh 
trưng, đồ trang trí dịp 
Tết, các loại hoa, rau, 
củ, quả...
- Cửa hàng ăn uống: 
bán các loại món ăn 
đặc trưng dịp Tết: 
bánh trưng, bánh tét, 
mứt, vắt nước cam, 
cắm hoa...

- Sa pa: trang điểm, 
cắt tóc, sơn móng
- Thực hiện kĩ năng 
sống: Vắt nước cam, 
Sữa chua dầm quả, 
Salad rau, làm bánh 
trôi
- Bác sĩ: Khám chữa 
bệnh, dặn dò bệnh 
nhân.

CB: Đồ chơi đủ cho các 
góc: các quy trình, biểu 
bảng, đồ chơi nấu ăn như 
cốc, bát, đũa, đĩa, nồi…
- Các nguyên liệu làm bánh 
trưng, các loại hoa, rau, củ, 
quả…
- Nguyên liệu cho trẻ chơi 
góc kĩ năng sống: cam, sữa 
chua, nho, táo, thăng long, 
rau salach, cà rốt, dưa 
chuột
Tổ chức:
- Hướng dẫn trẻ cách giao 
tiếp và giao lưu giữa các 
nhóm
- Cô giới thiệu cho trẻ biết 
tên các mặt hàng, giá tiền, 
hướng dẫn trẻ cách chào 
mời khách.
- Cô hướng dẫn trẻ cách 
làm những món ăn sao cho 
đúng quy trình để món ăn 
đẹp mắt hơn và ngon hơn.

x x x x
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- Cô tham gia chơi cùng trẻ 
và hướng dẫn trẻ cách trang 
trí món ăn
- Cô quan sát, nhắc nhở và 
nhận xét trong quá trình trẻ 
chơi

GÓC XÂY 
DỰNG

- Trẻ biết ghép thành 
những cây xanh , cây 
hoa thảm cỏ 
- Trẻ biết cùng nhau 
xây dựng xây vườn 
hoa mùa xuân và chợ 
hang ngày Tết, trẻ biết 
dùng gạch để xây, 
dùng đèn cao áp, hoa 
để trang trí…
- Trẻ có ý thức giữ gìn 
và bảo vệ ĐDĐC
- Trẻ biết phối hợp 
chơi với 1 số góc khác 
như: nấu ăn, bán 
hàng…

- Xây vườn cây ăn quả
- Xây trang trí khung 
cảnh chợ hàng đón Tết 
Nguyên Đán
- Xây vườn hoa mùa 
xuân

CB: 
Các đồ dùng, đồ chơi góc 
XD: Gạch, cây, hoa, đèn 
cao áp, nhà, cây  hoa, cây 
xanh…
Tổ chức:
Cô cho trẻ cùng nhau thỏa 
thuận chủ đề XD…
- Trẻ tự phân công các 
công việc như: Trồng cây, 
hoa, xây tường bao, vườn 
hoa, ghép cây xây khung 
cảnh đón tết…
- Cô quan sát trẻ chơi, gợi 
ý trẻ chơi xếp công trình 
sao cho đẹp và cô có thể 
chơi cùng trẻ

x x x x

GÓC TẠO 
HÌNH

- Tô, vẽ, xé dán, làm 
các loại hoa bằng giấy 
bìa
- Nặn mâm ngũ quả

- Trẻ biết sử dụng các 
nguyên vật liệu như 
đất nặn, xốp màu, giấy 
màu, giấy vo, màu 

CB:- Các nguyên vật liệu 
khác nhau như: xốp màu, 
hộp, trấu, len; tranh mẫu 
gợi ý của cô.

x
 

x x
 

x
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- Làm đồ dùng tráng trí 
đón tết
- Làm các loại hoa, 
cành hoa, dây pháo 
theo chủ đề bằng các 
nguyên vật liệu khác 
nhau
- Làm dây pháo, vẽ 
cây hoa đào  
- Làm rau bắp cải

sáp, màu nước, 
hộp…để làm ra sản 
phẩm
- Trẻ biết sử dụng các 
kỹ năng đã học  như: 
vẽ, nặn, xé dán, chấm 
màu…để tạo nên sản 
phẩm
- Rèn đôi tay khéo léo 
cho trẻ 

- Các đồ dùng cho trẻ hoạt 
động: Màu sáp, kéo, hồ 
dán,…
Tổ chức:
- Cô hướng dẫn trẻ các kỹ 
năng đã học như: tô, vẽ, 
nặn, xé dán, làm ĐDĐC để 
tạo ra sản phẩm
- Cô hướng dẫn trẻ làm đồ 
chơi, kích thích trẻ sáng tạo
- Cô động viên, khích lệ trẻ 
làm

GÓC
SÁCH 
TRUYỆN

- Trẻ xem sách đúng tư 
thế, biết tên truyện
- Đọc thơ chữ to rõ 
ràng
- Biết chọn tranh để 
làm album về chủ đề 
Tết và thực vật
- Biết sử dụng rối để 
kể chuyện sáng tạo

- Xem tranh truyện về 
chủ đề: “Tết và thực 
vật”
- Đọc thơ chữ to
- Kể chuyện sáng tạo 
về chủ đề qua tranh, 
ảnh, rối.
- Làm album về chủ 
đề Tết và thực vật

CB: Truyện tranh, báo tạp 
chí, kéo hồ dán, tranh thơ
HD: Trẻ ngồi đúng tư thế 
xem sách 
- Đọc thơ rõ ràng
- Chọn cắt tranh từ hoạ báo 
để làm album về động vật
- Kể chuyện sáng tạo bằng 
các loại rối về chủ đề: “Tết 
và mùa xuân”

x x x x

GÓC HỌC 
TẬP

- Trẻ biết cách chọn 
tương ứng với số 
lượng
- Trẻ biết nối tương 
ứng với số lượng

- Xếp số chấm tròn 
tương ứng với số .
- Bảng chơi bé nối cho 
đúng.

CB: Thẻ chữ số, thẻ chữ 
cái, các tranh rời, các tranh 
lôtô, bút dạ, quân cờ...

x x x x
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- Biết xây dây theo số 
thứ tự trong phạm vi 
10
- Xếp theo mẫu chữ cái 
đã học
- Trẻ biết ghép vần 
- Trẻ biết câu chữ và 
ghép thành chữ hoàn 
chỉnh.
- Trẻ biết chọn đồ 
dùng và sản phẩm của 
các nghề
- Trẻ biết xâu, luồn, 
buộc dây 

- Bảng chơi “Xỏ dây 
cho đúng”
- Bảng chữ cái “Ong 
Tìm chữ”
- Ghép tên bạn theo 
mẫu
- Hộp chơi “Câu chữ”
- Cặp đôi chữ cái
- Trò chơi: Bé phân 
dụng cụ các nghề
- Trò chơi: hãy chọn 
đồ dùng, sản phẩm của 
các nghề  
  -  Trò chơi: Xâu - 
luồn - buộc dây

HD: Cho trẻ chọn đồ chơi 
theo ý thích của trẻ, cô bao 
quát trẻ chơi

T.M NHÀ TRƯỜNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đinh Thị Hương Giang

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

Phạm Hồng Nhung

GIÁO VIÊN LẬP KẾ HOẠCH

 Trịnh Thị Diệu Ái
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